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I 11

1 PHI1006
Triết học Mác-Lênin

Marxist-Leninist Philosophy 
3

2 PEC1008
Kinh tế chính trị Mác-Lênin 

Marxist-Leninist Political Economy 
2 PHI1006

3 POL1001
Tư tưởng Hồ Chí Minh

Ho Chi Minh's Ideology
2

4 PHI1002
Chủ nghĩa xã hội khoa học

Scientific Socialism
2

5 HIS1001

Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam

Revolutionary guidelines of Vietnam 

communist Party

2

6 PES1001
Giáo dục thể chất 

Physical Education 
4

7 CME1001
Giáo dục quốc phòng-an ninh 

National Defence Education 
8

II 36

II.1 10

8 INS1192 MAT102
Đại số

College Algebra
3

9 INS1039 CMP120
Nhập môn hệ thống máy tính

Introduction to Information System
3

10 INS1038 PHY201
Vật lý đại cương

Introduction to Physics
4

II.2 26

11 INS1018
Định hướng học tập và nghề nghiệp

Career and University Orientation
2

12 INS1040 ENG110
Tiếng Anh Đại học I 

College English I
3

13 INS1041 ENG112
Tiếng Anh Đại học II

College English II
3 ENG110

14 INS1036 PSY101
Tâm lý học đại cương

Introduction to Psychology
3

15 INS1021 POL140
Chính trị thế giới

World Politics
3

16 INS1022 HIS114
Nền văn minh phương Tây

Western Civilization
3

Khối kiến thức chung / General Knowledge

(Không tính các học phần từ 6-7)/ (Subjects 6-7 are not included)

Khối kiến thức theo lĩnh vực

Field-Based Knowledge

Toán và Khoa học tự nhiên

Maths and Natural Science

Khoa học xã hội và nhân văn

Social Sciences and Humanities

PROGRAMME CURRICULUM

BACHELOR OF MANAGEMENT - DUAL DEGREE PROGRAM
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17 INS1023 ENG215
Văn học môi trường

Environmental Literature
3

18 INS1037 SOC101
Xã hội học đại cương

Introduction to Sociology
3

19 INS1026 ART201
Lịch sử nghệ thuật phương Tây

History of Western Art
3

III 21

20 INS1027 PHL115
Đạo đức 

Ethics
3

21 INS1028 COM122
Nhập môn giao tiếp 

Introduction to Communication
3

22 INS1054 SS231
Thống kê cho khoa học xã hội

Statistics for Social Sciences
3 MAT102

23 INS1025 COM123*
Diễn thuyết

Public Speaking
3

24 INS1055 BUS202*
Môi trường pháp lý cho doanh nghiệp

Legal Environment of Business
3

25 INE1050 ECO211
Kinh tế vi mô

Microeconomics
3

26 INE1051 ECO210
Kinh tế vĩ mô

Macroeconomics
3 ECO211

IV 24

27 INS2003 MKT220*
Nguyên lý Marketing

Principles of Marketing
3

28 INS3142 BUS101*
Nhập môn kinh doanh và xã hội

Introduction to Business and Society
3

29 INS3097 ACC101
Kế toán I: Kế toán tài chính

Accounting I:  Financial Accounting
3

30 INS2038 BUS350*
Kinh doanh quốc tế 

International Business
3

ACC101, 

BUS101,

ECO210,

ECO211

MKT220

31 INS2007 FIN312
Quản trị tài chính

Financial Management
3 ACC102 (Kế 

toán quản trị)

32 INS3121 KC301J*
Lãnh đạo 

Leadership
3

ENG110

ENG112

Junior or 

Senior Class 

Khối kiến thức theo khối ngành

Area-Based Knowledge

Khối kiến thức theo nhóm ngành

Discipline-Based Knowledge
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33 INS3009 BUS410
Khởi nghiệp

Entrepreneurship
3

34 INS3122 CMP335
Thiết kế trang web 

Webpage Design
3

CMP120

V 43

V.I 18

35 INS3123 MIS301*

Hệ thống và công nghệ thông tin 

doanh nghiệp

Enterprise Information Systems and 

Technology

3

36 INS3129 ACC102

Kế toán II: Kế toán quản trị

Accounting II: Managerial 

Accounting

3

ACC101

Kế toán I: Kế 

toán tài chính

37 INS3124 HRM208
Quản trị nguồn nhân lực

Human Resources Management
3 BUS101

38 INS3126 FIN315
Quản trị tài chính quốc tế

International Financial Management
3

ACC102

FIN312

39 INS3091 BUS330*
Quản trị vận hành và sản xuất

Operations Production Management
3

BUS101

SS231

MAT102

40 INS3092 MGT353
Quan hệ chính phủ và doanh nghiệp

Business and Government Relations
3

ECO210

ECO211

BUS101

V.II 15/33

41 INS3039 MKT335
Marketing trực tuyến 

Internet Marketing
3 MKT220 

42 INS3095 MKT370
Hành vi người tiêu dùng

Consumer Behavior
3 MKT220 

43 INS3096 MKT440

Quản lý và phân phối Marketing

Marketing Management and 

Distribution

3 MKT220 

44 INS3094 MKT310
Lập kế hoạch marketing

Marketing Planning
3 MKT220 

45 INS3093 MKT331
Quảng cáo

Advertising
3 MKT220 

46 INS3042 MKT340
Marketing quốc tế

International Marketing
3 MKT220 

Khối kiến thức ngành 

Specialized Knowledge
Các học phần bắt buộc 

Compulsory subjects

Các học phần tự chọn/Elective subjects

(Choose 5/11 subjects of the followings:
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47 BSA3014 BSA3014
Marketing dịch vụ

Service Marketing
3

48 INS3098 MGT351
Quản trị doanh nghiệp nhỏ

Small Business Management
3

49 INS3104 MKT320
Quan hệ công chúng

Public Relations
3

50 INS3101 ACC301
Kế toán chi phí I

Cost Accounting I
3 ACC102

51 INS3099 ACC411
Kế toán thuế thu nhập I

Income Tax Accounting I
3

V.III 10

52 INS4025 BUS290
Thực tập thực tế tại doanh nghiệp

Internship
4

53 INS4027 BUS444*
Quản trị chiến lược

Strategic Management
3

54 INS4026 FP401*
Học phần trải nghiệm

Experiential Learning
3

Tổng số

Total credits
135

Thực tập/Internship

Các học phần thay thế Khóa luận tốt nghiệp

Alternative subjects for Dissertation

Thực tập và tốt nghiệp

Internship and Graduation 


